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              Số: 147/VF-BTK  		                                                  Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2013  

DANH SÁCH SỞ HỮU CỔ  PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

Kính gửi:  Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Phúc đáp công văn số 649/SGDHN-QLNY ngày 29/5/2013 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đề nghị các công ty niêm yết lập danh sách thống kê sở hữu cổ phiếu tính đến ngày 31/5/2013 của cổ đông nội bộ, người uỷ quyền CBTT, người có liên quan, cổ đông nhà nước, cổ đông chiến lược, cổ phiếu quỹ; Công ty CP Vận tải và Thuê tàu – Vietfracht  (VFR) xin gửi quý Sở các danh sách kèm theo dưới đây (mẫu số 01 và 07): 															
              Mẫu số 01
                        DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NHÀ NƯỚC, CỔ ĐÔNG CHIẾN LƯỢC, CỔ PHIẾU QUỸ
	STT
	Mã CK
	Tên Cổ đông
	ID
	Ngày cấp
	Loại cổ đông
	Ghi chú
	Số lượng CP nắm giữ

	 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	 
	TCTy  ĐT&KD vốn Nhà nước
	101992921
	11/03/2011
	CĐNN
	 
	7653200

	2
	 
	TCTy  Tân Cảng Sài Gòn
	300514849
	30/06/2010
	CĐCL
	 
	1000000

	3
	 
	Cổ phiếu quỹ
	 
	 
	 
	 
	0

	
	
	
	       

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	




TÊN CÔNG TY:           Công ty CP Vận tải và Thuê tàu – Vietfracht								Mẫu số 07
MÃ CHỨNG KHOÁN: VFR

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ, NGƯỜI ĐƯỢC UQCBTT VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

	STT
	TÊN CỔ ĐÔNG
	Giới
tính
	Loại
cổ đông
	Quan hệ với CĐNB
	CMT/HC/ĐKKD
	Chức vụ
	Ngày bổ nhiệm

	
	
	
	
	
	Loại 
	Số
	Ngày cấp 
	Nơi cấp 
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Trần Văn Quý
	0-Nam
	Nội bộ
	0-K
	1-CMT
	23181857
	09/5/2011
	Hà Nội
	CT HĐQT
	20/4/2011

	2
	Nguyễn Quang Thoại
	0-Nam
	Nội bộ
	0-K
	1-CMT
	10043201
	10/7/2002
	Hà Nội
	TV. HĐQT
	20/4/2011

	3
	Đặng Thị Thu
	1-Nữ
	NCLQ
	6-Vợ
	1-CMT
	10607415
	16/8/2009
	Hà Nội
	
	

	4
	Ngô Xuân Hồng
	0-Nam
	Nội bộ
	0-K
	1-CMT
	12130726
	22/6/1998
	Hà Nội
	TV. HĐQT
	20/4/2011

	5
	Nguyễn Trọng Hiền
	0-Nam
	Nội bộ
	0-K
	1-CMT
	10607415
	16/8/2009
	Hà Nội
	TV. HĐQT
	20/4/2011

	6
	Ngô Minh Thuấn
	0-Nam
	Nội bộ
	0-K
	1-CMT
	23861272
	14/3/2001
	Tp HCM
	TV. HĐQT
	20/4/2011

	7
	Trần Thị Thanh Hà
	1-Nữ
	Nội bộ
	0-K
	1-CMT
	11722504
	10/02/2004
	Hà Nội
	TV BKS
	24/4/2013

	8
	Nguyễn Tuấn Anh
	0-Nam
	Nội bộ
	0-K
	1-CMT
	11987917
	23/10/1996
	Hà Nội
	TV BKS
	20/4/2011

	9
	Nguyễn Giang Tiến
	0-Nam
	Nội bộ
	0-K
	1-CMT
	10982058
	06/6/2005
	Hà Nội
	TV BKS
	20/4/2011

	10
	Nguyễn Thành Luyện
	0-Nam
	Nội bộ
	0-K
	1-CMT
	11344527
	04/5/2005
	Hà Nội
	P. TGĐ
	09/01/2011

	11
	Trần Bình Phú
	0-Nam
	Nội bộ
	0-K
	1-CMT
	10271462
	25/10/1999
	Hà Nội
	P. TGĐ
	09/01/2011

	12
	Vũ Anh Tú
	0-Nam
	Nội bộ
	0-K
	1-CMT
	31275728
	16/10/2000
	Hải Phòng
	P. TGĐ
	09/01/2011

	13
	Lê Văn Thành
	0-Nam
	Nội bộ
	0-K
	1-CMT
	12894896
	07/6/2006
	Hà Nội
	 P .TGĐ
	09/01/2011

	14
	Lê Thị Hiên
	1-Nữ
	NCLQ
	6-Vợ
	1-CMT
	12980145
	24/5/2007
	Hà Nội
	
	

	15
	Nghiêm Minh Tiến
	0-Nam
	Nội bộ
	0-K
	1-CMT
	23785620
	09/5/2000
	Tp HCM
	P.TGĐ
	09/01/2011

	16
	Nguyễn Thanh Thủy
	0-Nam
	Nội bộ
	0-K
	1-CMT
	11153599
	11/8/2007
	Hà Nội
	KTT
	06/01/2012

	17
	Đặng Việt Dũng
	0-Nam
	Nội bộ
	0-K
	1-CMT
	12277400
	16/9/1999
	Hà Nội
	Ng. CBTT
	07/10/2010






Tiếp bảng:
	STT
	Tài khoản
	Ngày mở
	SL cổ phiếu
nắm giữ
	Địa chỉ
	Điện thọai
	Fax
	Quốc tịch

	1
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	1
	002C000518 
	24/01/1994
	33,500
	Số 86H Võ Thị Sáu, Quận 1, Tp HCM
	0913802007
	04 39423679
	Vietnam

	2
	010043201
	07/10/2002
	5,900
	Số 564/55 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội
	0913553076
	04 38228916
	Vietnam

	3
	
	
	2,900
	Số 564/55 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội
	
	
	Vietnam

	4
	012130726
	22/6/1998
	4.900
	Số 5/26, ngõ 678 La Thành, Ba Đình, Hà Nội
	0913245929
	04 39423679
	Vietnam

	5
	
	
	0
	Số 1002 Nơ 2 Bán đảo Linh Đàm, Hà Nội
	0913055055
	04 62780136
	Vietnam

	6
	
	
	0
	Số 17/10 Lê Thánh Tôn, Q1, Tp HCM
	0913923229
	08 38993950
	Vietnam

	7
	
	
	0
	Số 6, Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
	0988501968
	04 62780136
	Vietnam

	8
	0001006022
	
	2,000
	Số 220+222 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội
	0904101982
	04 62736509
	Vietnam

	9
	8191200
	06/06/2005
	3,300
	Số 5/24 Nguyễn Phúc Lai, Đống Đa, Hà Nội
	0913211451
	04 38228916
	Vietnam

	10
	003C141866
	
	7,400
	số 203 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội
	0912372307
	04 39423679
	Vietnam

	11
	010271462
	25/10/1999
	4,200
	Số 23 Ngõ 49 Huỳnh Thúc Kháng, Hà Nội
	0913585597
	04 39423679
	Vietnam

	12
	031275728
	16/10/2000
	2,500
	Số 35 Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng
	0903432942
	031 3842276
	Vietnam

	13
	1004025
	23/03/2007
	500
	Số 6, 203/22 Kim ngưu, Hai bà Trưng, Hà Nội
	0912930468
	04 39423679
	Vietnam

	14
	014C503689
	13/08/2009
	1,000
	Số 6, 203/22 Kim ngưu, Hai bà Trưng, Hà Nội
	
	
	Vietnam

	15
	
	
	0
	Số 415 An Dương Vương, P.14, Q.5, Tp HCM
	0903809454
	08 38216682
	Vietnam

	16
	011163599
	24/09/1996
	10,000
	Số 2 Ngõ 1 Lê Văn Hưu, Hai Bà Trưng, Hà Nội
	0913506482
	04 39423679
	Vietnam

	17
	0001013007
	11/11/2009
	1,500
	Số 6b, ngõ 445 Ng:Khang, Yên Hoà, Cầu Gíây, HN
	0904142512
	0438228916
	Vietnam



	
	
	 NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

                           ĐÃ KÝ

                Ngô Xuân Hồng







1

